	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1213/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 17 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC KẠN
____________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 243/TTr-STP ngày 04 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố nội dung của các thủ tục hành chính đặc thù đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ

 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



		1

		Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

		Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 26/4/2014



		2

		Xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

		Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 26/4/2014





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC XÂY DỰNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 



		1

		Cấp Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè

		Quyết định số: 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng (các huyện); Phòng Quản lý đô thị (thành phố Bắc Kạn). 




		Quyết định số: 2354/QĐ-UBND ngày 23/12/2014



		2

		Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè




		Quyết định số: 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		

		Quyết định số: 2354/QĐ-UBND ngày 23/12/2014





II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 

THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC NHÀ Ở 



		1

		Cấp Giấy chứng nhận số nhà (cấp lần đầu)

		Quyết định số: 2335/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

		Ủy ban nhân dân cấp xã

		



		2

		Cấp lại Giấy chứng nhận số nhà 

		Quyết định số: 2335/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

		Ủy ban nhân dân cấp xã

		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO



		1

		Cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường có nội dung thuộc chương trình tiểu học (áp dụng với trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống), chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở

		Quyết định số: 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.




		Quyết định số: 1045/QĐ-UBND ngày 09/7/2013



		2

		Cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có nội dung thuộc chương trình tiểu học (áp dụng với trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống), chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở

		Quyết định số: 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.




		Quyết định số: 1045/QĐ-UBND ngày 09/7/2013





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ



		1

		Quy trình xét chọn nhân viên y tế thôn bản (cần tuyển mới) 

		Quyết định số: 01/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Trung tâm Y tế cấp huyện




		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ

 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 


THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



		1

		Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

		Quyết định số: 1173/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Quyết định số: 546/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		2

		Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

		Quyết định số: 1173/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ


  THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN


 THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

		

		



		1

		Cấp giấy chứng nhận sử dụng cưa xăng

		Quyết định số: 1718/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy chế về quản lý, sử dụng cưa xăng, phương tiện độ chế tại các Khu Bảo tồn và vườn Quốc gia trên địa bàn tỉnh

		UBND cấp xã

		Quyết định số: 2011/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG



		1

		Tặng danh hiệu thi đua cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân

		Quyết định số: 881/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Sở Nội vụ

		Quyết định số: 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		2

		Khen thưởng thường xuyên cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân

		

		Sở Nội vụ

		



		3

		Khen thưởng cấp tỉnh theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân

		

		Sở Nội vụ

		



		4

		Khen thưởng đột xuất cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân

		

		Sở Nội vụ

		



		5

		Đề nghị công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề)

		

		Sở Nội vụ

		



		6

		Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (khen thưởng đột xuất)

		

		Sở Nội vụ

		



		7

		Đề nghị khen thưởng cống hiến

		Quyết định số: 881/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Sở Nội vụ

		Quyết định số: 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		8

		Đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động (Khen thưởng đối ngoại)

		

		Sở Nội vụ

		



		9

		Đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lao động”

		

		Sở Nội vụ

		



		10

		Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

		

		Sở Nội vụ

		





II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		A. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC



		1

		Tuyển dụng viên chức

		Quyết định số: 615/2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		2

		Tuyển dụng công chức cấp xã

		Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		

		



		3

		Giải quyết chế độ thôi việc cho công chức (theo nguyện vọng)

		Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		4

		Giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức Ngành  Giáo dục - Đào tạo (theo nguyện vọng)

		Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		5

		Giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp không phải Ngành Giáo dục - Đào tạo (theo nguyện vọng)

		

		

		



		6

		Giải quyết chế độ thôi việc cho công chức cấp xã (theo nguyện vọng)

		

		

		



		B. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG



		1

		Tặng danh hiệu thi đua cấp huyện cho tập thể, cá nhân (tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến)

		Quyết định số: 881/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		2

		Giải quyết khen thưởng cấp huyện theo chuyên đề, đợt thi đua cho tập thể, cá nhân (Giấy khen)

		

		

		



		3

		Giải quyết khen thưởng thường xuyên cấp huyện cho tập thể, cá nhân (giấy khen)

		

		

		



		4

		Giải quyết khen thưởng đột xuất cấp huyện cho tập thể, cá nhân (giấy khen)

		Quyết định số: 881/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		5

		Đề nghị tặng danh hiệu thi đua cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)

		

		

		



		6

		Đề nghị khen thưởng thường xuyên cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân (Bằng khen)

		

		

		



		7

		Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân (Bằng khen)

		

		

		



		8

		Đề nghị khen thưởng đột xuất cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân (Bằng khen)

		

		

		



		9

		Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể, cá nhân

		

		

		



		10

		Đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ

		

		

		



		11

		Đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân (Khen thưởng thường xuyên, chuyên đề)

		

		

		



		12

		Đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân người nước ngoài (Khen thưởng đối ngoại)

		Quyết định số: 881/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Ủy ban nhân dân cấp huyện - Phòng Nội vụ huyện, thị xã

		Quyết định số: 1061/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		13

		Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (khen thưởng đột xuất) cho tập thể, cá nhân và Đề nghị khen thưởng cống hiến

		

		

		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ 


THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC KẠN


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC NGOẠI GIAO



		1

		Cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn đi nước ngoài về việc riêng

		Quyết định số: 995/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài về

		Phòng Ngoại vụ - Văn phòng UBND tỉnh

		



		2

		Cho phép cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn đi công tác nước ngoài về việc công

		

		

		



		3

		Cho phép đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Quyết định số: 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		

		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC



		1

		Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố

		Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố và ban hành hương ước quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		UBND cấp huyện

		 





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ


THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH


		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		A. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN



		1

		Phê duyệt phương án tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Quyết định số: 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Sở Công thương

		Quyết định số: 1641/QĐ-UBND ngày 25/9/2014



		2

		Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		Quyết định số: 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

		

		Quyết định số: 130 ngày 23/01/2013; căn cứ pháp lý thay đổi Quyết định số: 1641 ngày 25/9/2014



		B. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI



		1

		Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1

		Quyết định số: 1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về việc bổ sung một số điều của Quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn

		Sở Công thương

		Quyết định số: 2192/QĐ-UBND ngày 05/12/2013



		2

		Phê duyệt nội quy chợ hạng 1

		

		

		





II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI



		1

		Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3

		Quyết định số: 1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về việc bổ sung một số điều của Quyết định số: 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn

		UBND huyện

		Quyết định số: 2191/QĐ-UBND ngày 05/12/2013



		2

		Phê duyệt nội quy chợ hạng 2, hạng 3

		

		

		





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ


THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


(Kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)


____________________________

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

		STT

		TÊN TTHC

		CĂN CỨ  PHÁP LÝ

		CƠ QUAN 
THỰC HIỆN

		GHI CHÚ



		LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI



		1

		Xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC) đối với doanh nhân của Doanh nghiệp

		Quyết định số: 06/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn

		Sở Kế hoạch
 và Đầu tư

		Quyết định số: 1227 ngày 29/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn



		2

		Xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC) đối với cán bộ công chức viên chức nhà nước

		

		Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

		






